
 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:         /SXD-KTXD 

V/v đăng tải thông tin cá nhân 

hành nghề Kiến trúc trên trang 

thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tuyên Quang, ngày        tháng 11 năm 2025 

 

 

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng 

 
 
 

 

 

Thực hiện quy định tại Điều 24 Luật Kiến trúc năm 2019 có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/7/2020 về đăng tải công khai thông tin của tổ chức, cá nhân 

hành nghề kiến trúc trên trang thông tin điện tử do mình quản lý và gửi thông tin 

đến Bộ Xây dựng. 

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang gửi đến Bộ Xây dựng danh sách cấp 

chứng chỉ hành nghề Kiến trúc cho 10 cá nhân (trong thời gian tháng 10/2025 và 

tháng 11/2025) và đề nghị được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng theo quy định (Có danh sách kèm theo). 

Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; (đề nghị) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTXD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

 
Triệu Xuân Tiến 



 

 

 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC 

(Kèm theo Văn bản số        /SXD-KTXD  ngày       /11/2025 của Sở Xây dựng  

tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Họ và tên 
Số Chứng 

chỉ 
Lĩnh vực Thời hạn 

1 

Họ và tên: Nguyễn Văn Huy   

Ngày tháng năm sinh: 22/11/1995 

Số CCCD/hộ chiếu: 026095008643 

Cấp ngày: 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000001 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

2 

Họ và tên: Vũ Duy Hoàng 

Ngày tháng năm sinh: 01/9/1991 

Số CCCD/hộ chiếu: 036091001099 

Cấp ngày: 08/5/2023 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000002 

Thiết kế kiến trúc công 

trình; Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc; Thiết kế nội 

thất 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

3 

Họ và tên: Nguyễn Hữu Thắng   

Ngày tháng năm sinh: 14/5/1986 

Số CCCD/hộ chiếu: 030086003679 

Cấp ngày: 04/5/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000003 

Thiết kế kiến trúc cảnh 

quan; Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

4 

Họ và tên: Lê Thị Thanh Thảo 

Ngày tháng năm sinh: 03/10/1994 

Số CCCD/hộ chiếu: 001194041143 

Cấp ngày: 10/5/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, 

ngành quy hoạch vùng và đô thị 

TUQ- 

00000004 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

5 
Họ và tên: Phạm Ngọc Sơn 

Ngày tháng năm sinh: 10/02/1986 

TUQ- 

00000005 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    



 

 

 

Số CCCD/hộ chiếu: 022086002640 

Cấp ngày: 09/5/2023 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

12/11/2035 

6 

Họ và tên: Vương Văn Huy 

Ngày tháng năm sinh: 03/6/1989 

Số CCCD/hộ chiếu: 019089007027 

Cấp ngày: 17/12/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000006 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

7 

Họ và tên: Trần Anh Đức 

Ngày tháng năm sinh: 28/6/1979 

Số CCCD/hộ chiếu: 024079000035 

Cấp ngày: 01/5/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000007 

Thiết kế kiến trúc công 

trình; Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc  

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

8 

Họ và tên: Vũ Hồng Sơn 

Ngày tháng năm sinh: 18/5/1971 

Số CCCD/hộ chiếu: 001071000512 

Cấp ngày: 18/12/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, 

ngành kiến trúc 

TUQ- 

00000008 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

9 

Họ và tên: Lê Đình Tuấn 

Ngày tháng năm sinh: 19/6/1995 

Số CCCD/hộ chiếu: 064095013709 

Cấp ngày: 02/02/2023 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư, 

ngành quy hoạch vùng và đô thị 

TUQ- 

00000009 

Thiết kế kiến trúc công 

trình 

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

10 

Họ và tên: Đoàn Thanh Mai 

Ngày tháng năm sinh: 19/7/1987 

Số CCCD/hộ chiếu: 031187008233 

Cấp ngày: 11/8/2021 tại Cục Cảnh sát 

QLHC về TTXH 

Quốc tịch: Việt Nam 

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư 

TUQ- 

00000010 

Thiết kế kiến trúc công 

trình; Thẩm tra thiết kế 

kiến trúc  

Từ     

12/11/2025 

đến    

12/11/2035 

 



 

 

 

 


		2025-11-14T15:44:16+0700
	Triệu Xuân Tiến


		2025-11-14T16:11:29+0700


		2025-11-14T16:11:29+0700


		2025-11-14T16:11:29+0700


		2025-11-14T16:11:29+0700


		2025-11-14T16:11:29+0700




